
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC NHÁNH II: SẢN PHẨM TÁI CHẾ TỪ THIÊN NHIÊN
Thời gian thực hiên 1 tuần: Từ ngày 10/3/2025 đến ngày 14/3/2025
Người thực hiện: Lại Thị Nguyệt
Thứ 2, ngày 10 tháng 3 năm 2025
HOẠT ĐỘNG HỌC
PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
- VĐCB: "Trèo lên xuống 7 gióng thang"
1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Trẻ biết trèo lên xuống 7 gióng thang
- Mạnh dạn, tự tin, nhanh nhẹn, khéo léo trèo lên xuống 7 gióng thang liên tục ở độ cao 1,5 m so với mặt đất.
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động 
II. CHUẨN BỊ:
- Gióng thang góc chơi vận động của trường.
- Xắc xô, nhạc bài hát: “Không xả rác” 
- 2 m Bong bóng giấy 
III. HOẠT ĐỘNG:
1. Hoạt động 1: “Khởi động”
- Cô cùng trẻ chơi hát bài “ Không xả rác” 
+ Chúng mình vừa hát bài gì? 
+ Bài hát nói về điều gì? 
+ Chúng mình cùng nhau đi dọn vệ sinh nhé.
- Cô cùng trẻ đi các kiểu đi chạy --› 4 hàng ngang dãn cách đều. 
2. Hoạt động 2: “Trọng động”
* Cho trẻ tập bài tập phát triển chung 2 lần 8 nhịp kết hợp bài dân vũ “Không xả rác”
ĐT1: Vỗ tay, chân bước sang 2 bên
ĐT2: Đánh tay, lắc hông kết hợp xoay vòng tròn
ĐT3: 2 tay xoa vào nhau chân bước sang 2 bên
ĐT4: Lắc tay sang 2 bên và đan chéo trước ngực
           - Động tác nhấn mạnh: tay, chân 
* VĐCB: Trèo lên xuống 7 gióng thang
- Cô giới thiệu gióng thang, hỏi trẻ có thể chơi được trò chơi gì?
- Cho trẻ nêu ý tưởng
- Cô giới thiệu vận động cơ bản: Trèo lên xuống 7 gióng thang
- Cô tập mẫu 1 lần
- Lần 2 cô tập + phân tích vận động
               + Thực hiện: Khi có hiệu lệnh của cô, 2 tay cùng bám vào gióng thang thứ 3, đặt chân phải lên gióng thang đầu
tiên và trèo lên, tiếp tục chân trái đặt lên gióng thang tiếp trên và tay phải bám lên gióng thang tiếp theo, cho trẻ
thực hiện trèo 7 gióng rồi dừng ở đó rồi trèo xuống cũng thực hiện tay nọ chân kia. Sau đó đi về cuối hàng.
- Cho 2 trẻ lên thực hiện
- Cho cả lớp lần lượt lên tập 2 lần ( Cô chú ý sửa sai kỹ năng tập cho trẻ )
- Lần 3 thi đua 2 đội.
              + Các con vừa thực hiện vận động gì?
- Mời 2 trẻ lên thực hiện lại.
* TCVĐ: Bóp bong bóng
- Cô giới thiệu trò chơi, luật chơi, cách chơi
              + Cách chơi: Chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm sẽ bóp 50cm bong bóng
              + Luật chơi: Hết thời gian, cô kiểm tra đội nào bóp nổ hết bong bóng đội đó sẽ thắng
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần, nhận xét trẻ chơi.
3. Hoạt động 3: “Hồi tĩnh”:
- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh khu tập
* Đánh giá trẻ hằng ngày: 












Thứ 3, ngày 11 tháng 3 năm 2025
HOẠT ĐỘNG HỌC
PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
- Đo độ dài các vật bằng một đơn vị đo
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Trẻ đo độ dài các vật bằng một đơn vị đo và nói kết quả đo. Trẻ nói đúng thuật ngữ toán học : dài nhất, ngắn hơn, ngắn nhất
- Rèn trẻ kỹ năng đo, sử dụng thước đo để đo độ dài các vật bằng, so sánh và nói kết quả đo 3 đối tượng. Độ dài của băng giấy màu …bằng…lần thước đo.
- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động. Giáo dục trẻ biết bảo vệ đồ dùng đồ chơi
II. CHUẨN BỊ:
* Đồ dùng của cô:
          - 3 băng giấy có màu xanh, đỏ, vàng có chiều dài khác nhau, thước đo, bút chì, thẻ chữ số 8, 9,10
* Đồ dung của trẻ
          - Mỗi trẻ 3 băng giấy xanh, đỏ, vàng có chiều dài khác nhau, 1 thước đo, 1 cái rổ
          - 1 cái bàn, 1 cái ghế để trẻ đo
          - Mỗi trẻ có thẻ chữ số 8,9,10.
III. HOẠT ĐỘNG:
1. Hoạt động 1: Không xả rác
    - Cô cùng trẻ hát bài: Không xả rác
         - Trò chuyện vưới trẻ về nội dung bài hát
         - Giáo dục trẻ bảo vệ đồ dùng, giữ gìn môi trường sạch sẽ.
2. Hoạt động 2: Ôn kỹ năng đo và so sánh chiều dài 3 đối tượng
        - Cô giới thiệu đối tượng đo, thước đo
        - Cô giới thiệu lại cách đo: Đo chiều dài thì chúng ta đo từ trái qua phải, cô gắn lên bảng 3 băng giấy màu xanh, đỏ, vàng, có chiều dài không bằng nhau, yêu cầu trẻ tìm theo yêu cầu của cô, chỉ vào từng băng giấy và nói kết quả đo: dài nhất, ngắn hơn, ngắn nhất
3. Hoạt động 3: Dạy trẻ đo độ dài các vật bằng 1 đơn vị đo.
* Hôm nay cô sẽ dạy con cách “Đo độ dài các vật bằng 1 đơn vị đo”.
        - Cho trẻ đi lấy đồ dùng
        - Cô yêu cầu trẻ lấy băng giấy màu xanh đặt ngay ngắn và thẳng hàng ở phía trước mặt để thực hành đo băng giấy màu xanh.
        - Vừa đo cô vừa nói cách đo: Khi đo các con bắt đầu đo từ trái sang phải, tay trái cầm thước đo, tay phải cầm bút chì, đặt đầu trái của thước đo trùng với đầu trái của băng giấy màu xanh, sau đó đặt bút chì sát đầu phải của thước vạch 1 vạch vào băng giấy màu xanh để đánh dấu, sau đó nhấc thước đo lên và đặt tiếp đầu trái thước trùng với nét vừa vạch và dùng bút vạch tiếp vào phía phải của thước để đánh dấu lên băng giấy, cứ tiếp tục làm như thế cho đến hết chiều dài của băng giấy, sau đó đếm số lần đo được và tìm chữ số tương ứng cho kết quả.
                     + Băng giấy màu xanh dài bằng mấy thước đo? 
                     + Tương ứng với thẻ số mấy?
       - Yêu cầu trẻ tìm thẻ số 8 và đặt vào băng giấy màu xanh.
       - Với băng giấy màu đỏ, vàng cô hướng dẫn tương tự như băng giấy màu xanh.
       - Nhắc trẻ đặt thẻ số tương ứng vào mỗi băng giấy sau khi đo xong.
* So sánh và diễn đạt kết quả đo
      - Con thấy kết quả đo của 3 băng giấy này như thế nào?
                     + Băng giấy màu xanh các con đo được mấy thước?
                     + Băng giấy màu đỏ các con đo được mấy thước?
                     + Băng giấy màu vàng các con đo được mấy thước?
                     + Băng giấy nào đo được nhiều thước nhất? Màu vàng
                     + Băng giấy nào đo được ít hơn? Màu đỏ
                     + Băng giấy nào đo được ít nhất? màu xanh
        - Cô khái quát chung: Băng giấy màu vàng đo được 10 thước là dài nhất, băng giấy màu đỏ được 9 thước nhiều hơn màu xanh nhưng lại ít hơn màu vàng lên băng giấy màu đỏ là ngắn hơn. Băng giấy màu xanh đo được 8 thước ít hơn màu đỏ và màu vàng lên băng giấy màu xanh là ngắn nhất.
        - Cho trẻ chỉ vào từng băng giấy và nói kết quả ( dài nhất, ngắn hơn, ngắn nhất)
                     + Vì sao kết quả đo 3 băng giấy khác nhau khi đo cùng 1 thước đo?
        - Cô chốt lại: Khi đo các vật có độ dài khác nhau trên cùng 1 thước đo thì độ dài của vật nào dài nhất sẽ cho kết quả đo dài nhất, độ dài của băng giấy nào ngắn hơn thì cho kết quả ngắn hơn, băng giấy nào có độ dài ngắn nhất thì kết quả đo ngắn nhất.
        - Cô cho trẻ nhắc lại kết quả đo và nói đúng thuật ngữ toán học: dài nhất, ngắn hơn, ngắn nhất.
* Luyện tập củng cố
+ Trò chơi 1: “Ai nhanh nhất”
        - Cô trẻ tìm băng giấy có chiều dài theo yêu cầu của cô
        - Cô nói băng giấy màu xanh trẻ nói ngắn nhất và ngược lại…
        - Cho trẻ chơi 2-3 lần
        - Cô kiểm tra kết quả sau mỗi lần chơi
+Trò chơi 2: “Thi tài”
         - Chia trẻ thành 3 tổ lên đo chiều dài của bàn, ghế, bảng mỗi trẻ đo 1 lần, trẻ cuối cùng đếm và dán chữ số tương ứng. Đội nào đo đúng nhiều nhất sẽ là đội thắng cuộc.
* Đánh giá trẻ hằng ngày:











Thứ 4, ngày 12 tháng 3 năm 2025
HOẠT ĐỘNG HỌC
PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
- Tập tô chữ cái “h, k”
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Trẻ  nhận biết chữ cái qua các từ, câu trọn vẹn. Trẻ biết cách cầm bút, ngồi đúng tư thế, biết cách tô các nét, các chữ cái h - k theo nét chấm mờ, theo mẫu. Tô từ trái sang phải.
- Có khả năng tô, đồ các nét chữ, tô khéo léo không chờm ra ngoài nét chữ h- k
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động, có ý thức giữ gìn sách vở.
II. CHUẨN BỊ:
* Đồ dùng của cô:
- Giáo án điện tử tập tô chữ "h- k", que chỉ
- Quyển sách kỳ diệu có chữ h, k 
* Đồ dùng của trẻ:
- Vở tập tô, bàn ghế, sáp màu, bút chì
III. HOẠT ĐỘNG:
1. Hoạt động 1: Ôn luyện chữ cái h- k
- Trò chơi 1: “Chiếc túi kỳ diệu”.
- Cách chơi: Cô lần lượt mở trang sách có chữ gì trẻ phát âm chữ đó, 
- Cô kiểm tra và cho trẻ phát âm đúng
- Trò chơi 2: Ghép đôi
+ Mỗi trẻ sẽ chọn cho mình một chữ cái các kiểu. Nhiệm vụ của trẻ là tìm bạn có chữ cái phát âm giống mình để ghép lại thành cặp đôi hoàn chỉnh.
+ Cho trẻ chơi ghép đôi và chơi trò chơi 2 lần.
2. Hoạt động 2: Tập tô chữ "h-k "
* Tập tô chữ "h":
- Cho trẻ phát âm các kiểu chữ h
- Trẻ đọc bài vè : con gà cục tác cục te, 
- Cô hướng dẫn trẻ gạch chân chữ "h" trong bài vè
- Cho trẻ tìm và gạch chân chữ cái h trong các từ dưới hình vẽ : Tàu hỏa, tàu thủy, đèn tín hiệu giao thông
- Đếm xem có bao nhiêu chữ cái h trong các từ chỉ phương tiện giao thông và tô màu vòng tròn có chữ số tương ứng
- Tô màu chữ cái h theo ý thích
- Cô hướng dẫn trẻ tô theo nét chấm mờ.
- Cho trẻ thực hiện tô chữ "h" theo mẫu. Cô nhắc nhở trẻ cách cầm bút và tư thế ngồi, giữ gìn sách vở sạch sẽ.
- Cô bao quát, sửa sai cho trẻ.
* Tập tô chữ "k":
- Cho trẻ phát âm các kiểu chữ k
- Cùng cô đọc bài vè: Con kiến mà leo cành đa. Tìm và phát âm chữ k trong bài vè
- Tìm và gạch chân chữ cái k trong các từ dưới hình vẽ : Xe cút kít, khinh khí cầu, kính coong
- Tô màu kinh khí cầu
- Tô màu chữ cái h theo ý thích
- Cô hướng dẫn trẻ tô theo nét chấm mờ.
- Cho trẻ thực hiện tô chữ "k" theo mẫu. Cô nhắc nhở trẻ cách cầm bút và tư thế ngồi, giữ gìn sách vở sạch sẽ.
- Cô bao quát, sửa sai cho trẻ.
3. Hoạt động 3: Chữ cái đẹp của bé
- Cho trẻ quan sát nhận xét một số bài tô đúng mẫu.
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ
- Cho trẻ thu dọn đồ dùng.
* Đánh giá trẻ hằng ngày:












Thứ 5, ngày 13 tháng 3 năm 2025
HOẠT ĐỘNG HỌC
PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
- Cắt, dán làm túi giấy thay túi nilong
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Trẻ biết cắt giấy để làm túi đựng rác thay túi nilong với tác dụng bảo vệ môi trường. Biết đặc điểm, cấu tạo của túi giấy: có thân túi, miệng túi và quai túi. Và các nguyên liệu cắt dán túi giấy.
- Trẻ có kỹ năng dung kéo cắt theo đường thẳng, đương cong, đường bao, sắp xếp vị trí, bóc và dính băng dính 2 mặt, phết hồ, dập ghim, bấm lỗ       
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động, biết bỏ rác đúng nơi quy định, có ý thức giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp.
II. CHUẨN BỊ
          - Mẫu cô: 2- 3 chiếc túi giấy làm từ giấy bìa màu, giấy xi măng, giấy báo
          - Kéo, keo, bút dạ, băng dính 2 mặt, dây dù, giấy bìa mầu, giấy báo, giấy xi măng, 
          - Video về tác hại của túi niloong, Video cách làm chiếc túi giấy,
III. HOẠT ĐỘNG:
1. Hoạt động 1: Tác hại của túi nilong
          - Cho trẻ xem 1 đoạn video ngắn về: “Tác hại của túi nilong đối với môi trường sống”.
                       + Video nói về điều gì? (Tác hại của túi nolon với môi trường sống)
                       + Túi nilon làm ảnh hưởng như thế nào với môi trường sống?
=> Cô khái quát: Túi nilon sau khi được sử dụng vứt bừa bãi trước hết nó sẽ làm mất mĩ quan môi trường, làm tắc cống thoát nước, nilon lẫn vào đất làm cản trở sự sinh tưởng của các loại thực vật dẫn đến sói mòn đất. Các động vật ăn phải nilon cũng sẽ chết, nguy hiểm hơn khi túi nilon bị đốt các khí thải ra đặc biệt là khí: Dioxin có thể gây ung thư, các dị tật bẩm sinh cho trẻ nhỏ...
- Vậy hôm nay cô con mình hãy cùng nhau làm những chiếc túi giấy để góp phần bảo vệ môi trường thêm xanh sạch đẹp nhé!
2. Hoạt động 2: Bé cắt, dán làm túi giấy thay túi niloong
* Quan sát chiếc túi giấy xi măng
- Cho trẻ xem chiếc túi kỳ diệu
               + Cô có gì đây?
               + Bạn nào có nhận xét gì về đặc điểm, cấu tạo, màu sắc, họa tiết chiếc túi này?
               + Chiếc túi này được làm từ nguyên liệu gì?
               + Có gì xung quanh chiếc túi? 
               + Làm cách nào để có được chiếc túi giấy này? 
               + Đây là cái gì của túi? Cô đã dùng gì để làm quai túi?
- cô chốt lại: Để làm được túi giấy cần phải sử dụng kéo cắt giấy và dán , sử dụng các dụng cụ bấm lỗ, luồn giây làm quai túi.
- Cho trẻ quan sát chiếc túi tiếp theo làm bằng giấy bìa màu
              + Con có nhận xét gì về hình dáng chiếc túi này?
              + Chất liệu làm chiếc túi này là gì?
              + Được trang trí những gì?
              + Làm thế nào để tạo ra chiếc túi?
- Cho trẻ xem video cách cắt dán làm túi giấy.
- Cô hỏi ý tưởng của trẻ?
              + Con thích làm túi từ nguyên liệu gì?
              + Con sẽ cắt dán túi giấy như thế nào?
              + Con sẽ sắp xếp và dán ra sao?
* Trẻ thực hiện: 
- Nhắc trẻ cầm kéo bằng tay phải, cầm giấy bằng tay trái, sử dụng kéo cẩn thận, trong khi trẻ thực hiện cô bao quát, hướng dẫn trẻ chưa thực hiện được và những trẻ lúng túi cầm kéo cắt.
            + Con cắt cái gì trước? cắt cái đó như thế nào...?
            + Khuyến khích những trẻ làm nhanh làm sáng tạo thêm cho chiếc túi xinh
3. Hoạt động 3: Trưng bày sản phẩm
- Cô cho trẻ thu dọn đồ dung và trưng bày sản phẩm
            + Con thích túi sách nào nhất
            + Vì sao con thích?
            + Con đặt tên cho chiếc túi này là gì?
* Đánh giá trẻ hằng ngày











Thứ 6, ngày 14 tháng 3 năm 2025
HOẠT ĐỘNG HỌC
PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
Vè "Môi trường."
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
              - Trẻ nhớ tên bài vè, tên tác giả Thiều Thị Phương Thảo, hiểu nội dung bài vè. 
              - Trẻ đọc đúng nhịp, đúng vần, đọc biểu cảm bài vè qua cử chỉ, điệu bộ, nét mặt. Sử dụng ngôn ngữ mạch lạc khi trò
chuyện, đàm thoại cùng cô.
             - Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động.
II. CHUẨN BỊ:
            - Tranh minh họa bài vè trên tivi
            - Nhạc đệm bài hát “Không xả rác”
III. HOẠT ĐỘNG:
1. Hoạt động 1: Đố vui
            - Cô đọc câu đố về thùng rác:
                                    Quanh năm đứng ở vệ đường
                              Các bạn qua lại hãy thương nhau cho cùng
                                    Cái gì các bạn chẳng dùng
                              Đưa tôi giữ hộ, vứt vung người cười
                                                             Là cái gì?
- Cô dẫn dắt giới thiệu bài vè “Vè Môi trường”
2. Hoạt đông 2: Vè môi trường
            - Cô đọc diễn cảm lần 1 + Giảng ND: Bài vè tác giả muốn chúng ta biết về môi trường quanh mình đang sống bị ô nhiễm do nhiều nguyên nhân như nước thải nhà máy, nước thải sinh hoạt, khí bụi, rừng cây thì lâm tặc chặt phá, đất cứng như đá…. Môi trường khốc liệt khiến mọi người hoang mang. Đó chính là nội dung bài vè, vậy các con sẽ làm gì để môi trường xanh -sạch- đẹp. 
            - Cô đọc diễn cảm lần 2 + Hình ảnh minh họa 
            - Cô cùng trẻ đọc 1 - 2 lần
            - Cô cho trẻ đọc dưới các hình thức: tổ, nhóm, cá nhân, đọc nối tiếp, đọc đối. Chú ý sửa sai cho trẻ.
            - Đàm thoại:
                     + Các con vừa đọc bài vè gì?
                     + Chuyên gia dọn đường là ai?
                     + Ai được trông coi cẩn thận?
                     + Nước thải do đâu mà ra?
                     + Vây quanh chúng ta là gì?
                     + Tại sao rừng không còn xanh?
                     + Nhà nhà cảm thấy thế nào?
                     + Điều gì xảy ra khi mưa xuống?
                     + Vì sao lại bị cuốn sạch nhà cửa như vậy?
                     + Em đã ước mong điều gì khi thấy môi trường bị ô nhiễm?
- Cô GD trẻ
- Cô cùng trẻ múa hát “Không xả rác”
3. Hoạt động 3: Dung dăng dung dẻ
- Cô cùng trẻ chơi dung dăng dung dẻ đọc bài vè kết hợp cử chỉ, điệu bộ
- Cô tuyên dương trẻ.
* Đánh giá trẻ hằng ngày:



.
.


                                                                                                    An Hưng, ngày 05 tháng 03 năm 2025
NGƯỜI DUYỆT                                                                             NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH



                                                                                                           Lại Thị Nguyệt
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